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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số:        /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Lào Cai, ngày      tháng     năm 2026



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh; chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai


  Kính gửi:  Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 62/2025/QH15 của Quốc hội được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TU ngày 31/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện chính sách khám, chữa bệnh; chế độ điều dưỡng, hỗ trợ một lần khi mắc bệnh hiểm nghèo, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác;

Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh đối với cán bộ tỉnh Lào Cai thuộc diện Trung ương, Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 62/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2005/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 46/2014/QH13; Luật số 51/2024/QH15; 
Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15;

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

Quyết định số 1266/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ và mẫu phiếu khám sức khỏe cán bộ;

Quy định số 30-QĐ/TU ngày 31/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện chính sách khám, chữa bệnh; chế độ điều dưỡng, hỗ trợ một lần khi mắc bệnh hiểm nghèo, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác;
2. Cơ sở thực tiễn
Trước sáp nhập, 02 tỉnh Lào Cai (cũ) và Yên Bái có những quy định khác nhau về chính sách khám, chữa bệnh đối với cán bộ thuộc diện Trung ương, Tỉnh ủy… quản lý, cụ thể:

- Tỉnh Lào Cai cũ thực hiện:

+ Chính sách hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh đối với cán bộ tỉnh Lào Cai thuộc diện Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý và một số đối tượng khác theo quy định tại Nghị quyết 23/2024/NQ-HĐND ngày 09/11/2024 của HĐND tỉnh Lào Cai. 

+ Chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu và một số đối tượng khác thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy định tại Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 09/11/2024 của HĐND tỉnh Lào Cai. 

- Tỉnh Yên Bái thực hiện:

+ Chính sách khám chữa bệnh cho cán bộ theo Quy định số 24-QĐ/TU ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái về đối tượng khám, chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám, quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ; việc khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ và điều trị tại Khoa Nội C, bệnh viện Đa khoa tỉnh đối với cán bộ và Quy định số 27-QĐ/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về chế độ quản lý, sử dụng tài chính đối với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

+ Chính sách điều đưỡng theo Quy định số 18-QĐ/TU ngày 15/11/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về thăm hỏi, hỗ trợ và điều dưỡng đối với cán bộ. Hằng năm Tỉnh ủy Yên Bái ban hành kế hoạch điều dưỡng cán bộ (Năm 2025 thực hiện theo Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 22/12/2024 về kế hoạch điều dưỡng cán bộ năm 2025).

Sau sáp nhập, ngày 08/7/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc tiếp tục thực hiện, bãi bỏ một phần, bãi bỏ toàn bộ một số nghị quyết quy định về chính sách chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, theo đó Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND ngày 09/11/2024 về hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh đối với cán bộ tỉnh Lào Cai thuộc diện Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý và một số đối tượng khác và Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 09/11/2024 về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu và một số đối tượng khác thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai được tiếp tục thực hiện và áp dụng cho toàn địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Ngày 31/01/2026 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Quy định số 30-QĐ/TU ngày 31/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện chính sách khám, chữa bệnh; chế độ điều dưỡng, hỗ trợ một lần khi mắc bệnh hiểm nghèo, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác (Quy định này thay thế Quy định số 744-QĐ/TU ngày 06/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai (cũ) về thực hiện chính sách khám chữa bệnh, chế độ điều dưỡng, trợ cấp một lần khi mắc bệnh hiểm nghèo, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác; Quy định số 24-QĐ/TU ngày 24/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về đối tượng khám, chữa bệnh ban đầu tại phòng khám, quản lý, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; việc khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ và điều trị tại Khoa Nội C, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đối với cán bộ; Quy định số 17-QĐ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tổ chức lễ tang; nghi thức thăm viếng cán bộ, thân nhân cán bộ từ trần và việc an táng tại Nghĩa trang Trung tâm tỉnh Yên Bái; Quy định số 18-QĐ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về thăm hỏi, hỗ trợ và điều dưỡng đối với cán bộ). Theo đó, một số nội dung không còn phù hợp, như:

- Các nhóm đối tượng được hỗ trợ với chức danh, chức vụ thuộc nhóm cán bộ thuộc diện Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý; chức danh chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện đương chức… không còn.

- Một số chức danh, chức vụ lãnh đạo được bổ sung hoặc thay đổi tên gọi theo quy định 12-QĐ/TU nhưng chưa được quy định tại Nghị quyết như: Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là trưởng tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường….

- Theo Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND, kinh phí thực hiện được phân cấp theo từng cấp ngân sách (cấp tỉnh và cấp huyện). Tuy nhiên, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không còn ngân sách cấp huyện, nên quy định kinh phí khám, chữa bệnh tại tuyến huyện do ngân sách cấp huyện bảo đảm không còn phù hợp với tình hình thực tế, cần thiết phải điều chỉnh.
- Việc hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh và chế độ điều dưỡng đối với cán bộ diện Trung ương, Tỉnh uỷ quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh là chính sách mang tính nhân văn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, quan tâm chăm sóc đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho tỉnh, được các đồng chí nguyên lãnh đạo và nhân dân đánh giá cao. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với các cán bộ đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển địa phương; thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với sức khỏe cán bộ. 

Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đồng thời để đảm bảo tính kịp thời, thống nhất trong việc triển khai chính sách và không ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khoẻ của cán bộ lãnh đạo đương chức và đã nghỉ hưu việc phải ban hành Nghị quyết thay thế để quy định phạm vi, đối tượng cũng như nội dung của chính sách là rất cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
 Nhằm điều chỉnh kịp thời và thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện chính sách về hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh; chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đảm bảo quy định về tiêu chuẩn phân loại sức khỏe cán bộ, khám sức khỏe cán bộ theo quy định tại Quyết định số 1266/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 của Bộ Y tế và quy định hiện hành.
2. Quan điểm xây dựng văn bản

- Bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; bảo đảm đúng thẩm quyền, hình thứ, trình tự, thủ tục trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL; phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển KT-XH của tỉnh, gắn với điều kiện thực tiễn, đặc thù của địa phương, phát huy tinh thần uống nước nhớ nguồn, quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ, công chức...

- Bảo đảm phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

- Chính sách được xây dựng trên cơ sở Quy định số 30-QĐ/TU ngày 31/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện chính sách khám, chữa bệnh; chế độ điều dưỡng, hỗ trợ một lần khi mắc bệnh hiểm nghèo, thăm ốm, thăm viếng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác và kế thừa những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2021-2025.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

- Ngày 29/3/2026, UBND tỉnh có Tờ trình số 310/TTR-UBND về việc đăng ký xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình kỳ họp giữa năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


- UBND tỉnh có Tờ trình số         /TTr-UBND ngày        về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh trình kỳ họp giữa năm 2026.


- Ngày        , HĐND tỉnh Văn bản số      /HĐND-VP, chấp thuận việc xây dựng nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.


- Ngày              , Sở Y tế có Tờ trình số         /TTr-SYT đề nghị trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết.


- Sở Tư pháp có Báo cáo số        /BC-STP ngày         thẩm định dự thảo Nghị quyết.


Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số      -TTr/ĐU ngày          xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương và được thống nhất tại Kết luận số      -KL/TU ngày        của Tỉnh ủy về nội dung trình Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp cuối năm) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết: gồm 8 điều

2. Nội dung cơ bản của dự thảo
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định về hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh; chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý:

Đối tượng 1: Các đồng chí đang công tác hoặc nghỉ hưu thường trú trên địa bàn tỉnh, gồm các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (bao gồm Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết); Bí thư Tỉnh ủy.

Đối tượng 2: Các đồng chí đang công tác hoặc nghỉ hưu thường trú trên địa bàn tỉnh, gồm các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Bí thư quản lý: Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý

Đối tượng 3: Các đồng chí đang công tác hoặc nghỉ hưu thường trú trên địa bàn tỉnh, gồm:

- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Nguyên Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối tượng 4: Các đồng chí đang công tác hoặc nghỉ hưu thường trú trên địa bàn tỉnh, gồm:


- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;


- Cấp trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy;


- Cấp trưởng các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cấp trưởng các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là trưởng tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh). 

- Cấp trưởng các cơ quan cấp tỉnh thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (sinh hoạt đảng tại địa phương);

- Nguyên cấp trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã nghỉ hưu (trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp);

- Nguyên Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã nghỉ hưu (trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp);

- Nguyên Vụ trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cư trú trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng 5: Các đồng chí đang công tác hoặc nghỉ hưu thường trú trên địa bàn tỉnh, gồm:

- Thư ký đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Thư ký đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ.

- Hiệu trưởng các trường Cao đẳng công lập thuộc tỉnh; 

- Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh.

Đối tượng 6: Các đồng chí đang công tác hoặc nghỉ hưu thường trú trên địa bàn tỉnh, gồm:


- Cấp phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy;


- Cấp phó các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Cấp phó các ban chuyên môn của Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh);
- Cấp phó các cơ quan cấp tỉnh thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (sinh hoạt đảng tại địa phương);
- Phó Bí thư đảng ủy chuyên trách Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh (không là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh);

- Cấp trưởng các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh (được giao biên chế);
- Bí thư đảng uỷ xã, phường (sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp);

- Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh; Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển; Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

- Nguyên Phó Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố đã nghỉ hưu (trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp).
Đối tượng 7: Các đồng chí đang công tác hoặc nghỉ hưu thường trú trên địa bàn tỉnh, gồm:

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;

- Phó Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường (sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp);

- Phó Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng công lập thuộc tỉnh; 

- Giám đốc Bệnh viện đa khoa số 1, số 2 tỉnh;

- Phó Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh;

- Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm;

- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường;

- Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ); người đại diện phần vốn nhà nước được cử giữ các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp có phần vốn nhà nước);

- Nguyên ủy viên ban thường vụ (chuyên trách) các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; nguyên Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã nghỉ hưu (trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp);

- Nguyên cấp phó các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh đã nghỉ hưu (trước thời điểm Quy định số 30-QĐ/TU ngày 31/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có hiệu lực).

- Cấp phó các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh tiếp tục được thực hiện chính sách đến hết nhiệm kỳ hoặc hết thời gian bổ nhiệm.

3. Một số đối tượng khác:


Đối tượng 8: Người có công với cách mạng


Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Đối tượng 9: 


- Đại biểu Quốc hội đương nhiệm không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- Nghệ sỹ nhân dân, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ nhân nhân dân.
Đối tượng 10: Đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Đối tượng 11:


-  Đối tượng tiếp tục được hưởng chính sách theo Quy định 241-QĐ/TU ngày 01/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai (cũ), Quyết định 1154-QĐ/TU ngày 30/3/2018 và Quyết định số 18-QĐ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái (cũ).


+ Nhóm 1: (1) Bí thư, phó bí thư cấp ủy, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng thành viên (hoặc hội đồng quản trị), giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước đã nghỉ hưu đang cư trú trên địa bàn tỉnh (của tỉnh Lào Cai cũ). (2) Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước (của tỉnh Yên Bái cũ). (3) Nghệ sỹ ưu tú, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú (của tỉnh Lào Cai cũ); (4) Nghệ sỹ ưu tú, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nghệ nhân ưu tú (của tỉnh Yên Bái cũ). (5) Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính bậc 6/8 và tương đương của tỉnh Lào Cai (cũ). 


+ Nhóm 2: (1) Các đồng chí cán bộ có 15 năm trở lên liên tục giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Yên Bái (cũ). (2) Bí thư đảng bộ chuyên trách và Chủ tịch công đoàn ngành chuyên trách thuộc tỉnh Yên Bái (cũ).


- Các cá nhân phục vụ đoàn đi khám sức khoẻ định kỳ theo kế hoạch của Trung ương và đoàn điều dưỡng tập trung.


- Các chức danh nguyên chức còn lại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hiện cư trú trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện chế độ trước khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, tiếp tục được thực hiện theo nhóm đối tượng tương đương tại Quy định 30-QĐ/TU ngày 31/01/2026 của BTV Tỉnh ủy Lào Cai.

Điều 3. Kinh phí khám sức khỏe định kỳ, thường kỳ

1. Hỗ trợ kinh phí khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ

a. Đối tượng 1, 2 quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này được khám sức khỏe định kỳ 02 lần/năm (danh mục dịch vụ kỹ thuật và giá dịch vụ thực hiện theo quy định hiện hành), được hỗ trợ thuốc trong khám sức khỏe định kỳ với mức tối đa 2.000.000 đồng/người/lần.

b. Đối tượng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này được khám sức khỏe định kỳ 02 lần/năm (danh mục dịch vụ kỹ thuật và giá dịch vụ thực hiện theo quy định hiện hành), được hỗ trợ thuốc trong khám sức khỏe định kỳ với mức tối đa 1.000.000 đồng/người/lần.

c. Đối tượng 10 quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm (danh mục dịch vụ kỹ thuật và giá dịch vụ thực hiện theo quy định hiện hành) và được hỗ trợ thuốc trong khám sức khỏe định kỳ với mức tối đa 300.000 đồng/người/lần. 

d. Đối tượng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 và cán bộ đương chức thuộc đối tượng 7, 9 quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện đa khoa số 1 hoặc Bệnh viện đa khoa số 2: Được khám 01 trong số 02 lần/năm với sự tham gia của các chuyên gia (giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa II). Mức chi mời chuyên gia tại mỗi bệnh viện: Tối đa 300.000.000 đồng/năm. 

Đối tượng 7, 9 là cán bộ nghỉ hưu (trừ Đại biểu Quốc hội đương nhiệm) và đối tượng 11 được khám sức khỏe định kỳ tại Trung tâm y tế khu vực.

Đối tượng 10 được khám sức khỏe định kỳ tại Trung tâm y tế khu vực, trừ trường hợp Đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên đang công tác thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh được khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện đa khoa số 1 hoặc số 2.

e. Chi ăn nhẹ trong khám sức khỏe định kỳ (bao gồm cả nước uống): 30.000 đồng/người/lần.

(Kế thừa Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai cũ, đề xuất tăng định mức hỗ trợ thuốc trong khám sức khỏe định kỳ, chi ăn nhẹ trong khám sức khỏe định kỳ; giữ nguyên mức chi mời chuyên gia đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay)
2. Hỗ trợ kinh phí mua thuốc trong khám chữa bệnh thường kỳ

Cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được hỗ trợ kinh phí mua thuốc trong khám chữa bệnh thường kỳ không trùng với mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng không quá mức chi sau đây:

a. Đối tượng thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mức chi tối đa 6.000.000 đồng/người/năm.

b. Đối tượng 3, 4, 5, 6 và cán bộ đương chức thuộc đối tượng 7, 9 quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này (trừ đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này): Mức chi tối đa 3.000.000 đồng/người/năm.

(Kế thừa và có điều chỉnh so với Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai cũ)

3. Mức chi cho các cá nhân phục vụ đoàn đi khám sức khỏe định kỳ theo kế hoạch của Trung ương

Các cá nhân được phân công phục vụ, đưa đón cán bộ thuộc đối tượng 1 và đối tượng 2 đi khám sức khỏe định kỳ theo kế hoạch của Trung ương được hỗ trợ công tác phí. Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí.

(Bổ sung so với Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai cũ)

Điều 4. Hỗ trợ kinh phí mua thuốc khi tham gia các đoàn công tác ngoài nước

Kinh phí mua thuốc cho cán bộ khi tham gia các đoàn đi công tác ngoài nước: mức chi tối đa 5.000.000 đồng/lần.

(Kế thừa và có điều chỉnh so với Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai cũ)

Điều 5. Chế độ điều dưỡng 

1. Điều dưỡng theo kế hoạch của Trung ương


a) Cán bộ nghỉ hưu thuộc đối tượng 1, 2 khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này thực hiện theo Kế hoạch điều dưỡng của Trung ương và của tỉnh. 


b) Tiền phương tiện đi lại và các chi phí khác phục vụ Đoàn điều dưỡng tập trung theo giá thực tế.


c) Các cá nhân phục vụ đoàn điều dưỡng tập trung được thanh toán tiền công tác phí theo quy định hiện hành (thanh toán theo thời gian phục vụ thực tế).
2. Điều dưỡng theo kế hoạch của tỉnh


a) Đối tượng, thời gian


- Cán bộ nghỉ hưu thuộc đối tượng 1, 2 khoản 1 Điều 2 và đối tượng 3 khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này được hưởng chế độ điều dưỡng 01 năm/lần.


- Cán bộ nghỉ hưu thuộc đối tượng 4, 5, 6, 7 khoản 2 Điều 2, đối tượng 8, 9 khoản 3 Điều 2 (trừ Đại biểu Quốc hội đương nhiệm) và đối tượng 11 khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này được hưởng chế độ điều dưỡng 02 năm/lần.


- Đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên được thực hiện chế độ điều dưỡng tại tỉnh 02 năm/lần.


b) Thực hiện điều dưỡng


- Cán bộ nghỉ hưu thuộc đối tượng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Điều 2 Nghị quyết này và Đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên có tuổi đời không quá 80 tuổi, có đủ sức khỏe, tự lo được sinh hoạt cá nhân, không bị mắc bệnh hiểm nghèo, định kỳ được mời đi điều dưỡng trong hoặc ngoài tỉnh theo kế hoạch của tỉnh. Thời gian mỗi đợt điều dưỡng không quá 10 ngày. 

- Mức hỗ trợ đối với điều dưỡng ngoài tỉnh: Tiền ăn 550.000 đồng/người/ngày; tiền thuốc 500.000 đồng/người/lần; tiền thuê phòng nghỉ: 450.000 đồng/người/ngày (chi theo thời gian điều dưỡng thực tế).

- Mức hỗ trợ đối với điều dưỡng trong tỉnh: Tiền ăn 450.000 đồng/người/ngày; tiền thuốc 500.000 đồng/người/lần; tiền thuê phòng nghỉ: 350.000 đồng/người/ngày (chi theo thời gian điều dưỡng thực tế).
Cán bộ nghỉ hưu thuộc đối tượng 7, 8, 9, 11 Điều 2 Nghị quyết này và Đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho ban thường vụ cấp xã nơi cán bộ cư trú có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều dưỡng. Các địa phương chủ động lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng, thực hiện và thanh quyết toán theo quy định.


Đối với các xã, phường có nhóm đối tượng không đủ số lượng để tổ chức thành Đoàn, có thể tổ chức điều dưỡng ghép với các xã, phường cùng khu vực.


- Các cá nhân phục vụ đoàn điều dưỡng tập trung được hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ theo thời gian phục vụ thực tế; hỗ trợ theo mức chi điều dưỡng trong tỉnh và ngoài tỉnh trên.

- Tiền thuê phương tiện và các chi phí khác phục vụ Đoàn điều dưỡng tập trung theo giá thực tế.

3. Chế độ điều dưỡng tại nhà


a) Cán bộ nghỉ hưu thuộc đối tượng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Điều 2 Nghị quyết này và Đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên thuộc một trong các trường hợp sau: Người trên 80 tuổi; mắc bệnh hiểm nghèo; sức khỏe yếu không tự lo được sinh hoạt cá nhân; có nguyện vọng thực hiện chế độ điều dưỡng tại nhà thì được thực hiện chế độ điều dưỡng tại nhà.  

 
b) Mức hưởng chế độ điều dưỡng tại nhà: Tiền ăn 450.000 đồng/người/ngày; tiền thuốc 500.000 đồng/người/lần.


c) Thời gian điều dưỡng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị quyết này.

Cán bộ nghỉ hưu thuộc đối tượng 7, 8, 9, 11 Điều 2 Nghị quyết này và Đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho ban thường vụ cấp xã nơi cán bộ cư trú có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều dưỡng. Các địa phương chủ động lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng, thực hiện và thanh quyết toán theo quy định.

 (Kế thừa và có điều chỉnh so với Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai cũ).


Điều 5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Nghị quyết này do ngân sách tỉnh bảo đảm, được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...tháng ... năm 2026; 

2. Nghị quyết này bãi bỏ:

a) Nghị quyết số 23/2024/NQ-HĐND ngày 09/11/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh đối với cán bộ tỉnh Lào Cai thuộc diện Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý và một số đối tượng khác.

b) Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 09/11/2024 của HĐND tỉnh Lào Cai quy định chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu và một số đối tượng khác thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.



c) Số thứ tự 17, 18 Mục I.1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 08/7/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục thực hiện, bãi bỏ một phần, bãi bỏ toàn bộ một số nghị quyết quy định về chính sách chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH: Không
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC BẢO ĐẢM CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH: 
1. Dự kiến kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện chính sách trung bình 01 năm: 37,6 tỷ đồng. 
(Có phụ lục dự toán chi tiết gửi kèm)

2. Thời gian trình thông qua: Kỳ họp ...... của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2026
(gửi kèm theo Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các tài liệu liên quan)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Các Sở: Y tế, Tư pháp, Tài chính;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TC, NC, VX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH 


	
	


	DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ, THƯỜNG KỲ NĂM 2026

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng

	STT
	Nội dung
	Định mức 
	Số người dự kiến 
	Số lượt
	 Thành tiền 

	TỔNG CỘNG
	              26.172.850.000 

	1.Chính sách  khám sức khỏe định kỳ, thường kỳ
	1.1 Chế độ khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ
	Tổng
	                        21.519.850.000 

	
	
	Đối tượng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 (Khám 2 lần/ năm)
	          3.200.000 
	             1.975 
	             3.950 
	                            12.640.000.000 

	
	
	Đối tượng 10 (Khám 1 lần/năm)
	             602.300 
	             4.500 
	             4.500 
	                              2.710.350.000 

	
	
	Ăn nhẹ bao gồm cả nước uống khi đi khám sức khỏe
	               30.000 
	             6.475 
	             8.450 
	                                 253.500.000 

	
	
	Mời chuyên gia (đối với Bệnh viện đa khoa số 1 và Bệnh viện đa khoa số 2)
	     300.000.000 
	 
	 
	                                 600.000.000 

	
	
	Hỗ trợ thuốc trong khám sức khỏe định kỳ:
Đối tượng 1, 2: Tối đa 2.000.000đ/người/lần
Đối tượng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11: Tối đa 1.000.000đ/người/lần
Đối tượng 10: Tối đa 300.000đ/người/lần
	          2.000.000 
	                    8 
	                  16 
	                                   32.000.000 

	
	
	
	          1.000.000 
	             1.967 
	             3.934 
	                              3.934.000.000 

	
	
	
	             300.000 
	             4.500 
	             4.500 
	                              1.350.000.000 

	
	1.2. Hỗ trợ kinh phí mua thuốc trong khám sức khoẻ thường kỳ
	Tổng
	                           4.563.000.000 

	
	
	Đối tượng thuộc diện Trung ương quản lý và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	        6.000.000 
	                100 
	 
	                              600.000.000 

	
	
	Đối tượng 3, 4, 5, 6 và cán bộ đương chức thuộc đối tượng 7, 9 quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này (trừ đối tượng thuộc diện TW quản lý và Ủy viên BTV Tỉnh Ủy)
	          3.000.000 
	             1.321 
	 
	                              3.963.000.000 

	
	1.3. Chi cá nhân đưa đoàn đi khám sức khỏe định kỳ theo KH của Trung ương
	1 năm 02 lần khám, dự kiến 10 cá nhân tham gia phục vụ /02 ngày/ đợt khám. Hỗ trợ công tác phí theo thực tế, phụ cấp lưu trú (500.000đ/người/ngày), tiền phòng ngủ 1.400.000đ/2 người/phòng.
	 
	10
	2
	                                40.000.000 

	2. Chính sách hỗ trợ kinh phí mua thuốc khi tham gia các đoàn công tác ngoài nước (Dự kiến trung bình 10 đoàn/năm (Kết quả thực hiện năm 2023: 01 đoàn; năm 2024: 02 đoàn; năm 2025: không phát sinh)
	   5.000.000 
	 
	            10 
	                     50.000.000 

	* Định mức khám sức khỏe định kỳ tính theo giá dịch vụ thực hiện theo quy định hiện hành
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2026

	
	Đơn vị: nghìn đồng

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Dự kiến số lượng
	Đơn giá/Định mức
	 Thành tiền 
	Ghi chú

	I
	ĐIỀU DƯỠNG THEO KẾ HOẠCH CỦA TRUNG ƯƠNG
	 
	 
	 
	                   43.400 
	 

	1
	Kinh phí nghỉ dưỡng tại Lăng Cô 
	 
	 
	 
	                   29.000 
	 

	1.1
	Cán bộ đi nghỉ dưỡng 03 người/02 đợt
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Vé máy bay khứ hồi  
	Người
	3
	6000
	                   18.000 
	 

	-
	Xe đưa, đón xuống sân bay 04 lượt (chi theo thực tế)
	Lượt
	2
	4000
	                     8.000 
	 

	-
	Tiền ăn trên đường đưa, đón
	Người
	3
	300
	                         900 
	 

	-
	Chi khác (nước uống)
	Người
	3
	300
	                         900 
	 

	1.2
	Cán bộ phục vụ Đoàn
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Công tác phí 02 người x 02 ngày 
	Người
	4
	300
	                     1.200 
	 

	2
	Kinh phí nghỉ dưỡng tại Đại Lải 
	 
	 
	 
	                   14.400 
	 

	2.1
	Cán bộ đi tham quan, nghỉ dưỡng 02 người/02 đợt
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xe đưa, đón xuống Đại Lải 02 lượt (chi theo thực tế)
	Lượt
	4
	3000
	                   12.000 
	 

	-
	Tiền ăn trên đường đưa, đón
	Người
	2
	300
	                         600 
	 

	-
	Chi khác (nước uống)
	Người
	2
	300
	                         600 
	 

	2.2
	Cán bộ đưa, đón Đoàn
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Công tác phí 02 người x 02 ngày 
	Người
	4
	300
	                     1.200 
	 

	II
	ĐIỀU DƯỠNG THEO KẾ HOẠCH CỦA TỈNH
	 
	 
	 
	              8.441.400 
	 

	1
	Cán bộ nghỉ hưu thuộc đối tượng: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Quy định số 30-QĐ/TU ngày 31/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cán bộ nghỉ hưu thuộc đối tương: 7, 8, 9, 11 và đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên, Quy định số 30-QĐ/TU ngày 31/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; điều dưỡng theo kế hoạch của xã, phường
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kinh phí điều dưỡng ngoài tỉnh
	 
	 
	 
	              5.007.000 
	 

	-
	Tiền ăn (430 người x 550.000 đồng/người/ngày x 10 ngày)
	Người
	430
	550
	              2.365.000 
	 

	-
	Tiền phòng nghỉ (430 người x 450.000 đồng/người/ngày x 10 ngày)
	Người
	430
	450
	              1.935.000 
	 

	-
	Tiền thuốc thông thường
	Người
	430
	500
	                 215.000 
	 

	-
	Tiền thuê phương tiện đưa, đón đoàn thanh toán theo thực tế (dự kiến 500.000 đồng/người/lượt x 2 lượt)
	Người
	430
	         1.000 
	                 430.000 
	 

	-
	Cán bộ phục vụ Đoàn điều dưỡng tập trung được hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ theo thời gian phục vụ thực tế; hỗ trợ theo mức chi điều dưỡng  ngoài tỉnh
	Người
	 
	 
	                   62.000 
	 

	 
	Tiền ăn (4 người x 550.000 đồng/người/ngày x 02 ngày x 10 đoàn)
	Người
	4
	550
	                  44.000 
	 

	 
	Tiền phòng nghỉ (4 người x 450.000 đồng/người/ngày x 01 đêm x 10 đoàn)
	Người
	4
	450
	                  18.000 
	 

	4
	Kinh phí diều dưỡng trong tỉnh 
	 
	 
	 
	         3.434.400 
	 

	-
	Tiền ăn (380 người x 450.000 đồng/người/ngày x 10 ngày)
	Người
	380
	450
	              1.710.000 
	 

	-
	Tiền phòng nghỉ (380 người x 350.000 đồng/người/ngày x 10 ngày)
	Người
	380
	350
	              1.330.000 
	 

	-
	Tiền thuốc thông thường
	Người
	380
	500
	                 190.000 
	 

	-
	Tiền thuê phương tiện đưa, đón đoàn thanh toán theo thực tế (dự kiến 250.000 đồng/người/lượt x 2 lượt)
	Người
	380
	            500 
	                 190.000 
	 

	-
	Cán bộ phục vụ Đoàn điều dưỡng tập trung được hỗ trợ tiền ăn, tiên thuê phòng nghỉ theo thời gian phục vụ thực tế; hỗ trợ theo mức điều dưỡng trong tỉnh (thanh toán theo thực tế thời gian phục vụ Đoàn)
	Người
	 
	 
	                   14.400 
	 

	 
	Tiền ăn (4 người x 450.000 đồng/người/ngày x 01 ngày x 08 đoàn)
	Người
	4
	450
	                  14.400 
	 

	III
	 ĐIỀU DƯỠNG TẠI NHÀ
	 
	 
	 
	              3.000.000 
	 

	 
	Tiền ăn (theo mức chi điều dưỡng tại tỉnh)
	Người
	600
	450
	              2.700.000 
	 

	 
	Tiền thuốc thông thường
	Người
	600
	500
	                 300.000 
	 

	 
	Tổng: I + II + III
	 
	 
	 
	           11.484.800 
	 


DỰ THẢO 1
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